THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 1 (Áp dụng từ ngày 30/9/2024 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


1A
	

Sáng
	HĐTN
	Hải
	GDTC
	Bảo
	Tiếng việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hải
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải

	
	
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng việt
	Hải
	Mỹ Thuật
	Hân
	TNXH
	Hải

	
	
	Tiếng Việt
	Hải
	Toán
	Hải
	GDTC
	Bảo
	Toán
	Hải
	HĐTN
	Hải

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hải
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hải
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Chuyên
	
	TCTV
	Hải
	
	

	
	
	TNXH
	Hải
	Â nhạc
	Hải
	Môn
	
	TCTV
	Hải
	
	

	


1B



	

Sáng

	HĐTN
	Thành
	Toán
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành

	
	
	Toán
	Thành
	GDTC
	Bảo
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Thành
	Anh Văn
	Mai
	Toán
	Thành
	TNXH
	Thành

	
	
	TNXH
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	HĐTN
	Thành
	Mỹ Thuật
	Hân
	HĐTN
	Thành

	
	
	
	
	
	
	GDTC
	Bảo
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Thành
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Chuyên
	
	TCTV
	Thành
	
	

	
	
	Đạo đức
	Thành
	Â Nhạc
	Thành
	Môn
	
	TCTV
	Thành
	
	

	


1C
	

Sáng
	HĐTN
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn

	
	
	Tiếng Việt
	Vấn
	GDTC
	Bảo
	Toán
	Vấn
	GDTC
	Bảo
	Đạo đức
	Vấn

	
	
	Tiếng Việt
	Vấn
	Toán
	Vấn
	Anh Văn
	Mai
	Toán
	Vấn
	HĐTN
	Vấn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Vấn
	
	
	
	

	
	
Chiều
	TNXH
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Vấn
	
	

	
	
	Â Nhạc
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Chuyên
	
	TCTV
	Vấn
	
	

	
	
	Anh Văn
	Mai
	TNXH
	Vấn
	Môn
	
	TCTV
	Vấn
	
	

	


1D
	

Sáng
	HĐTN
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Bảo
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Bảo
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga

	
	
	TNXH
	Nga
	Â nhạc
	Nga
	TNXH
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	HĐTN
	Nga

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nga
	
	
	
	

	
	Chiều
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Nga
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Nga
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Chuyên
	
	TCTV
	Nga
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	Đạo Đức
	Nga
	Môn
	
	TCTV
	Nga
	
	

	


1E
	

Sáng
	HĐTN
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Đạo Đức
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền

	
	
	GDTC
	Bảo
	Tiếng Việt
	Hiền
	GDTC
	Bảo
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Â nhạc
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	TNXH
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	HĐTN
	Hiền

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hiền
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hiền
	
	

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hiền
	Chuyên
	
	TCTV
	Hiền
	
	

	
	
	TNXH
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Môn
	
	TCTV
	Hiền
	
	

	


1G
	

Sáng
	HĐTN
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Toán
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Mỹ Thuật
	Hân

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Bảo
	TNXH
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	Toán
	Hằng
	GDTC
	Bảo
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hằng

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Â Nhạc
	Hằng
	Đạo Đức
	Hằng
	GDTC
	Bảo
	HĐTN
	Hằng

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hằng
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hằng
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Chuyên
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	
	
	Toán
	Hằng
	TNXH
	Hằng
	Môn
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	

1H
	

Sáng
	HĐTN
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hương
	Toán
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Mỹ Thuật
	Hân

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Â nhạc
	Hương
	Tiếng Việt
	Hân
	Toán
	Hương
	Đạo đức
	Hương

	
	
	GDTC
	Bảo
	GDTC
	Bảo
	TNXH
	Hương
	Anh Văn
	Mai
	HĐTN
	Hương

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hương
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hương
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Chuyên
	
	TCTV
	Hương
	
	

	
	
	Toán
	Bảo
	TNXH
	Hương
	Môn
	
	TCTV
	Hương
	
	


Khối 1: Tổng: 28 tiết: trừ:  (CC:1, MT: 1t; GDTC: 2; TCTV:2, Toán:1) = (21t);
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2A
	

Sáng
	HĐTN
	Sự
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự

	
	
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	GDTC
	Hân
	Toán
	Sự
	Toán
	Sự

	
	
	Tiếng Việt
	Sự
	TNXH
	Sự
	Toán
	Sự
	Â nhạc
	Sự
	HĐTN
	Sự

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Sự
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Sự
	Anh Văn
	Trúc
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Sự
	
	

	
	
	TNXH
	Sự
	Toán
	Sự
	Chuyên
	
	TCTV
	Sự
	
	

	
	
	GDTC
	Hân
	Đạo Đức
	Sự
	Môn
	
	TCTV
	Sự
	
	

	


2B



	

Sáng

	HĐTN
	Thủy
	Toán
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	Toán
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy

	
	
	Toán
	Thủy
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Thủy
	GDTC
	Hân
	Tiếng Việt
	Thủy

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Thủy
	Â Nhạc
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	Toán
	Thủy

	
	
	TNXH
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	GDTC
	Hân
	Tiếng Việt
	Thủy
	HĐTN
	Thủy

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thủy
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Thủy
	Toán
	Thủy
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Thủy
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Thủy
	Anh Văn
	Trúc
	Chuyên
	
	TCTV
	Thủy
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Thủy
	TNXH
	Thủy
	Môn
	
	TCTV
	Thủy
	
	

	


2C
	

Sáng
	HĐTN
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Mỹ Thuật
	Hân
	Toán
	Hương
	Toán
	Hương
	GDTC
	Nghệ

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Toán
	Hương
	HĐTN
	Hương
	Đạo Đức
	Hương
	HĐTN
	Hương

	
	
	
	
	
	
	GDTC
	Nghệ
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Toán
	Hương
	Toán
	Hương
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hương
	
	

	
	
	TNXH
	Hương
	TNXH
	Hương
	Chuyên
	
	TCTV
	Hương
	
	

	
	
	Â nhạc
	Hương
	Anh Văn
	Trúc
	Môn
	
	TCTV
	Hương
	
	

	


2D
	

Sáng
	HĐTN
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc

	
	
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc

	
	
	Tiếng Việt
	Cúc
	Toán
	Cúc
	HĐTN
	Cúc
	Toán
	Cúc
	Toán
	Cúc

	
	
	Đạo Đức
	Cúc
	Â Nhạc
	Cúc
	GDTC
	Nghệ
	GDTC
	Nghệ
	HĐTN
	Cúc

	
	
	
	
	
	
	Anh Văn
	Trúc
	
	
	
	

	
	Chiều
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Hân
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Cúc
	
	

	
	
	Toán
	Cúc
	Toán
	Cúc
	Chuyên
	
	TCTV
	Cúc
	
	

	
	
	TNXH
	Cúc
	TNXH
	Cúc
	Môn
	
	TCTV
	Cúc
	
	

	


2E
	

Sáng
	HĐTN
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa

	
	
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa

	
	
	Tiếng Việt
	Hòa
	Anh Văn
	Trúc
	Toán
	Hòa
	GDTC
	Na
	Toán
	Hòa

	
	
	TNXH
	Hòa
	Â Nhạc
	Hòa
	GDTC
	Na
	Toán
	Hòa
	HĐTN
	Hòa

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hòa
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hòa
	Toán
	Hòa
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hòa
	
	

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Hân
	Chuyên
	
	TCTV
	Hòa
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Hòa
	TNXH
	Hòa
	Môn
	
	TCTV
	Hòa
	
	

	


2G
	

Sáng
	HĐTN
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền

	
	
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	GDTC
	Thể
	GDTC
	Thê

	
	
	Tiếng Việt
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiến Việt
	Huyền

	
	
	TNXH
	Huyền
	Anh Văn
	Trúc
	Â Nhạc
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	HĐTN
	Huyền

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Huyền
	Toán
	Huyền
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Huyền
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Huyền
	TNXH
	Huyền
	Chuyên
	
	TCTV
	Huyền
	
	

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Hân
	Môn
	
	TCTV
	Huyền
	
	

	

2H
	

Sáng
	HĐTN
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	GDTC
	Thể
	GDTC
	Thê

	
	
	Toán
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Tư
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	TNXH
	Ngọc
	Tiếng Việt
	
	TNXH
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	HĐTN
	Ngọc

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Ngọc
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Đạo Đức
	Ngọc
	Chuyên
	
	TCTV
	Ngọc
	
	

	
	
	Toán
	Ngọc
	Âm nhạc
	Ngọc
	Môn
	
	TCTV
	Ngọc
	
	


Khối 2: Tổng: 28tiết: trừ: (CC:1,MT: 1; GDTC: 2; TCTV:2,TCToán:1) = 21t 
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3A
	

Sáng
	HĐTN
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	M Thuật
	Hân
	Toán
	Thường
	Toán
	Thường

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	Tiếng Việt
	Thường
	AVăn
	Thịnh
	Tin
	Na
	TNXH
	Thường

	
	
	Tiếng Việt
	Thường
	Toán
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	AVăn
	Thịnh

	
	
	Tiếng Việt
	Thường
	TNXH
	Thường
	Toán
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	GDTC
	Thường

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thường
	
	
	HĐTN
	Thường

	
	Chiều
	C Nghệ
	Hân
	AVăn
	Thịnh
	Sinh
	
	TC Toán
	Thường
	
	

	
	
	Toán
	Thường
	Đạo đức
	Thường
	Hoạt
	
	TCTV
	Thường
	
	

	
	
	Â nhạc
	Thường
	GDTC
	Thường
	CM
	
	TCTV
	Thường
	
	

	


3B



	

Sáng

	HĐTN
	Thảo
	AVăn
	Thịnh
	AVăn
	 Thịnh
	AVăn
	Thịnh
	AVăn
	Thịnh

	
	
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Thảo
	M Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo

	
	
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo
	Toán
	Thảo
	Toán
	Thảo

	
	
	Tiếng Việt
	Thảo
	Đạo Đức
	Thảo
	Toán
	Thảo
	TNXH
	Thảo
	Â nhạc
	Thảo

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thảo
	
	
	HĐTN
	Thảo

	
	
Chiều
	Toán
	Thảo
	Toán
	Thảo
	Sinh
	
	TC Toán
	Thảo
	
	

	
	
	C Nghệ
	Hân
	TNXH
	Thảo
	Hoạt
	
	TCTV
	Thảo
	
	

	
	
	GDTC
	Thảo
	GDTC
	Thảo
	CM
	
	TCTV
	Thảo
	
	

	


3C
	

Sáng
	HĐTN
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	C Nghệ
	Hân
	Toán
	Hằng

	
	
	Toán
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	AVăn
	Thịnh
	TNXH
	Hằng

	
	
	Tin
	Na
	Toán
	Hằng
	AVăn
	Thịnh
	Tiếng Việt
	Hằng
	M Thuật
	Hân

	
	
	TNXH
	Vinh
	Âm Nhạc
	Hằng
	Toán
	Hằng
	Toán
	Vinh
	GDTC
	Hằng

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hằng
	
	
	HĐTN
	Hằng

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Hằng
	GDTC
	Hằng
	Sinh
	
	TC Toán
	Hằng
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	A Văn
	Thịnh
	Hoạt
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	Đạo Đức
	Hằng
	CM
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	


3D
	

Sáng
	HĐTN
	Sơn
	Toán
	Sơn
	Tiếng Việt
	Sơn
	C Nghệ
	Nghệ
	Toán
	Sơn

	
	
	Tiếng Việt
	Sơn
	A Văn
	Y
	Tiếng Việt
	Sơn
	Tiếng Viêt
	Sơn
	Mỹ Thuật
	Nghệ

	
	
	Tiếng Việt
	Sơn
	Tiếng Việt
	Sơn
	Toán
	Sơn
	A Văn
	Thịnh
	TNXH
	Sơn

	
	
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Sơn
	Â Nhạc
	Sơn
	Toán
	Sơn
	GDTC
	Sơn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Sơn
	
	
	HĐTN
	Sơn

	
	Chiều
	Anh Văn
	Thịnh
	Đạo Đức
	Sơn
	Sinh
	
	TC Toán
	Sơn
	
	

	
	
	Toán
	Sơn
	GDTC
	Sơn
	Hoạt
	
	TCTV
	Sơn
	
	

	
	
	TNXH
	Sơn
	A Văn
	Thịnh
	CM
	
	TCTV
	Sơn
	
	

	


3E
	

Sáng
	HĐTN
	Nga
	Toán
	Nga
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	TNXH
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga
	Toán
	Nga

	
	
	Tiếng Việt
	Nghệ
	AVăn
	Thịnh
	Toán
	Nga
	C Nghệ
	Hân
	GDTC
	Nga

	
	
	Đạo Đức
	Nga
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	AVăn
	Thịnh
	Â nhạc
	Nga
	AVăn
	Thịnh

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nga
	
	
	HĐTN
	Nga

	
	Chiều
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Sinh
	
	TC Toán
	Nga
	
	

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	Tiếng Việt
	Nga
	Hoạt
	
	TCTV
	Nga
	
	

	
	
	TNXH
	Nga
	GDTC
	Nga
	CM
	
	TCTV
	Nga
	
	

	


3G
	

Sáng
	HĐTN
	Vân
	Toán
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	C Nghệ
	Nghệ

	
	
	Toán
	Vân
	TNXH
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Toán
	Vân
	AVăn
	Thịnh

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	M Thuật
	Nghệ
	Tin
	Na
	GDTC
	Vân
	Toán
	Vân

	
	
	Đạo Đức
	Vân
	Anh Văn
	Thịnh
	Toán
	Vân
	A  Văn
	Thịnh
	TNXH
	Vân

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Vân
	
	
	HĐTN
	Vân

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Sinh
	
	TC Toán
	Vân
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Hoạt
	
	TCTV
	Vân
	
	

	
	
	GDTC
	Vân
	Â nhạc
	Vân
	CM
	
	TCTV
	Vân
	
	

	

3H
	

Sáng
	HĐTN
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	C Nghệ
	Na

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	M Thuật
	Nghệ
	HĐTN
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	A Văn
	Trúc
	Toán
	Ngọc

	
	
	TNXH
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	A Văn
	Trúc
	GDTC
	Ngọc

	
	
	
	
	
	
	Tin
	Na
	
	
	HĐTN
	Ngọc

	
	
Chiều
	Toán
	Ngọc
	TNXH
	Ngọc
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Ngọc
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Chuyên
	
	TCTV
	Ngọc
	
	

	
	
	GDTC
	Ngọc
	Â nhạc
	Ngọc
	Môn
	
	TCTV
	Ngọc
	
	


Khối 3: Tổng: 31 tiết: trừ:  (CC:1,MT:1, Tin :1, AV:4,CN:1;TCTV:2, TC Toán:1 ) = (20t)  
                     THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 4 (Áp dụng từ ngày 30/9/2024 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


4A
	

Sáng
	HĐTN
	Hoa
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân
	Toán
	Hoa
	Toán
	Hoa

	
	
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Hoa
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Hoa
	LS-ĐL
	Hoa

	
	
	Tiếng Việt
	Hoa
	Tiếng Việt
	Hoa
	Toán
	Hoa
	Tiếng Việt
	Hoa
	Anh Văn
	Ngân

	
	
	Tiếng Việt
	Hoa
	LS-ĐL
	Hoa
	Tiếng Việt
	Hoa
	Â nhạc
	Hoa
	HĐTN
	Hoa

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hoa
	
	
	
	

	
	Chiều
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Hoa
	S.hoạt
	
	Toán
	Hoa
	TC Toán
	Hoa

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	C Nghệ
	Hoa
	Chuyên
	
	Khoa học
	Hoa
	TCTV
	Hoa

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Khoa học
	Hoa
	Môn
	
	Đạo Đức
	Hoa
	TCTV
	Hoa

	


4B



	

Sáng

	HĐTN
	Trường
	Tin
	Na
	Toán
	Trường
	Toán
	Trường
	Toán
	Trường

	
	
	Tiếng Việt
	Trường
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân
	Tiếng Việt
	Trường
	Anh Văn
	Ngân

	
	
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Trường
	Tiếng Việt
	Trường
	LS-ĐL
	Trường
	Khoa học
	Trường

	
	
	Tiếng Việt
	Trường
	Tiếng Việt
	Trường
	Tiếng Việt
	Trường
	Â Nhạc
	Trường
	HĐTN
	Trường

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Toán
	Trường
	S.hoạt
	
	Toán
	Trường
	TC Toán
	Trường

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	LS_ĐL
	Trường
	Chuyên
	
	Đạo Đức
	Trường
	TCTV
	Trường

	
	
	GDTC
	Thiện
	Khoa học
	Trường
	Môn
	
	C Nghệ
	Trường
	TCTV
	Trường

	


4C
	

Sáng
	HĐTN
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân
	Tiếng Việt
	Hiền
	LS-ĐL
	Hiền

	
	
	Toán
	Hiền
	Anh Văn
	Ngân
	Đạo Đức
	Hiền
	GDTC
	Thiện
	HĐTN
	Hiền

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hiền
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Anh Văn
	Ngân
	Khoa học
	Hiền
	S.hoạt
	
	Toán
	Hiền
	
	

	
	
	GDTC
	Thiện
	LS-ĐL
	Hiền
	Chuyên
	
	Khoa học
	Hiền
	
	

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Â nhạc
	Hiền
	Môn
	
	C Nghệ
	Hiền
	
	

	


4D
	

Sáng
	HĐTN
	Ngoạn
	Toán
	Ngoạn
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Ngoạn
	Toán
	Ngoạn

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Anh Văn
	Ngân
	Tiếng Việt
	Ngoạn

	
	
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Toán
	Ngoạn
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Khoa học
	Ngoạn

	
	
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Anh Văn
	Ngân
	LS_ĐL
	Ngoạn
	HĐTN
	Ngoạn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Ngoạn
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Ngoạn
	Khoa học
	Ngoạn
	S.hoạt
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	TC Toán
	Ngoạn

	
	
	LS-Đl
	Ngoạn
	C Nghệ
	Nghệ
	Chuyên
	
	GDTC
	Thiện
	TCTV
	Ngoạn

	
	
	Đạo Đức
	Ngoạn
	Â nhạc
	Ngoạn
	Môn
	
	Anh Văn
	Ngân
	TCTV
	Ngoạn

	


4E
	

Sáng
	HĐTN
	Mai
	Tiếng Việt
	Mai
	Toán
	Mai
	Tiếng Việt
	Mai
	Toán
	Mai

	
	
	Toán
	Mai
	Tiếng Việt
	Mai
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Mai
	LS-ĐL
	Mai

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Mai
	Anh Văn
	Ngân
	Khoa học
	Mai

	
	
	Đạo Đức
	Mai
	Toán
	Mai
	HĐTN
	Mai
	Toán
	Mai
	HĐTN
	Mai

	
	
	
	
	
	
	Anh Văn
	Ngân
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Mai
	Khoa học
	Mai
	S.hoạt
	
	Anh Văn
	Ngân
	TC Toán
	Mai

	
	
	Tiếng Việt
	Mai
	C Nghệ
	
	Chuyên
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	TCTV
	Mai

	
	
	LS-ĐL
	Mai
	Â Nhạc
	Mai
	Môn
	
	GDTC
	Thiện
	TCTV
	Mai

	


4G
	

Sáng
	HĐTN
	Lê
	Toán
	Lê
	Toán
	Lê
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân

	
	
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Nghệ
	Toán
	Lê

	
	
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Lê
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Hiền
	LS-ĐL
	Lê

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Tin
	Na
	Â nhạc
	Lê
	Toán
	Ngoạn
	HĐTN
	Lê

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Lê
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Lê
	Khoa học
	Lê
	S.hoạt
	
	GDTC
	Thiện
	TC Toán
	Lê

	
	
	Khoa học
	Lê
	LS-ĐL
	Lê
	Chuyên
	
	Anh Văn
	Ngân
	TCTV
	Lê

	
	
	Đạo Đức
	Lê
	C nghệ
	Lê
	Môn
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	TCTV
	Lê

	

4H
	

Sáng
	HĐTN
	Thanh
	Tiếng Việt
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Thanh

	
	
	Toán
	Thanh
	Tiếng Việt
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tin
	Na

	
	
	LS-ĐL
	Thanh
	Toán
	Thanh
	Tiếng Việt
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	Khoa học
	Thanh

	
	
	GDTC
	Thiện
	Â nhạc
	Thanh
	Toán
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	HĐTN
	Thanh

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thanh
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Thanh
	Khoa học
	Thanh
	S.hoạt
	
	Tiếng Việt
	Thanh
	TC Toán
	Thanh

	
	
	Tiếng Việt
	Thanh
	C Nghệ
	Thanh
	Chuyên
	
	Tiếng Việt
	Thanh
	TCTV
	Thanh

	
	
	Đạo Đức
	Thanh
	LS-ĐL
	Thanh
	Môn
	
	Toán
	Thanh
	TCTV
	Thanh


Khối 4: Tổng: 30 tiết: trừ:  (CC,MT:1, Tin :1, AV:4 ) = (21t)  
                        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 5 (Áp dụng từ ngày 30/9/2024 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


5A
	

Sáng
	HĐTN
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Toán
	Nhàn

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Toán
	Nhàn
	GDTC
	Bảo

	
	
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Â Nhạc
	Nhàn

	
	
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Toán
	Nhàn
	Toán
	Nhàn
	LS-ĐL
	Nhàn
	HĐTN
	Nhàn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nhàn
	
	
	
	

	
	Chiều
	GDTC
	Bảo
	Khoa học
	Nhàn
	S.hoạt
	
	Khoa học
	Nhàn
	TC Toán
	Nhàn

	
	
	Tin
	Na
	Toán
	Nhàn
	Chuyên
	
	C Nghệ
	Nhàn
	TCTV
	Nhàn

	
	
	Anh Văn
	Hương
	LS-ĐL
	Nhàn
	Môn
	
	Đạo Đức
	Nhàn
	TCTV
	Nhàn

	


5B



	

Sáng

	HĐTN
	Oanh
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	GDTC
	Bảo

	
	
	Tiếng Việt
	Oanh
	Tiếng Việt
	Oanh
	Tiếng Việt
	Oanh
	Tiếng Việt
	Oanh
	Toán
	Oanh

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Toán
	Oanh
	Tiếng việt
	Oanh
	C. Nghệ
	Oanh
	LS-ĐL
	Oanh

	
	
	Tiếng Việt
	Oanh
	Â nhạc
	Oanh
	Toán
	Oanh
	Toán
	oanh
	HĐTN
	Oanh

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Oanh
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Anh Văn
	Hương
	Toán
	Oanh
	S.hoạt
	
	Tiếng Việt
	Oanh
	TC Toán
	Oanh

	
	
	GDTC
	Bảo
	Khoa học
	Oanh
	Chuyên
	
	Khoa học
	Oanh
	TCTV
	Oanh

	
	
	Tin
	Na
	LS- ĐL
	Oanh
	Môn
	
	Đạo Đức
	Oanh
	TCTV
	Oanh

	


5C
	

Sáng
	HĐTN
	Hồng
	Toán
	Hồng
	Toán
	Hồng
	Tiếng Việt
	Hồng
	Toán
	Hồng

	
	
	Tiếng Việt
	Hồng
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Tiếng Việt
	Hồng

	
	
	Tiếng Việt
	Hồng
	Tiếng Việt
	Hồng
	Tiếng Việt
	Hồng
	Toán
	Hồng
	GDTC
	Bảo

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tiếng Việt
	Hồng
	Â Nhạc
	Hồng
	C. Nghệ
	Hồng
	HĐTN
	Hồng

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hồng
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tin
	Na
	Toán
	Hồng
	S.hoạt
	
	LS-ĐL
	Hồng
	TC Toán
	Hồng

	
	
	Anh Văn
	Hương
	Khoa học
	Hồng
	Chuyên
	
	Đạo Đức
	Hồng
	TCTV
	Hồng

	
	
	GDTC
	Bảo
	LS-ĐL
	Hồng
	Môn
	
	Khoa học
	Hồng
	TCTV
	Hồng

	


5D
	

Sáng
	HĐTN
	Yến
	Tiếng Việt
	Yến
	Toán
	Yến
	Tiếng Việt
	Yến
	Toán
	Yến

	
	
	Toán
	Yến
	Tiếng Việt
	Yến
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Toán
	Na
	Anh Văn
	Hương

	
	
	Anh Văn
	Hương
	Toán
	Yến
	Tiếng Việt
	Yến
	GDTC
	Thiện
	LS-ĐL
	Yến

	
	
	LS-ĐL
	Yến
	C. Nghệ
	Yến
	Â Nhạc
	Yến
	Anh Văn
	Hương
	HĐTN
	Yến

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Yến
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Yến
	GDTC
	Thiện
	S.hoạt
	
	Tiếng Việ
	Yến
	TC Toán
	Yến

	
	
	Tiếng Việt
	Yến
	Anh Văn
	Hương
	Chuyên
	
	Khoa học
	Yến
	TCTV
	Yến

	
	
	Khoa học
	Yến
	Tin
	Na
	Môn
	
	Đạo Đức
	Yến
	TCTV
	Yến

	


5E
	

Sáng
	HĐTN
	Nguyệt
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Tiếng Việt
	Nguyệt

	
	
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Nguyệt

	
	
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Toán
	Nguyệt
	Toán
	Nguyệt
	Toán
	Nguyệt
	Anh Văn
	Hương

	
	
	Anh Văn
	Hương
	LS-ĐL
	Nguyệt
	Anh Văn
	Hương
	Khoa học
	Nguyệt
	HĐTN
	Nguyệt

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nguyệt
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Nguyệt
	Tin
	Na
	S.hoạt
	
	LS_-ĐL
	Nguyệt
	TC Toán
	Nguyệt

	
	
	Khoa học
	Nguyệt
	GDTC
	Thiện
	Chuyên
	
	C. Nghệ
	Nguyệt
	TCTV
	Nguyệt

	
	
	Đạo Đức
	Nguyệt
	Anh Văn
	Hương
	Môn
	
	Â Nhạc
	Nguyệt
	TCTV
	Nguyệt

	


5G
	

Sáng
	HĐTN
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Anh Văn
	Hương

	
	
	Anh Văn
	Hương
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Â Nhạc
	Hiền
	Toán
	Hiền
	HĐTN
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Anh Văn
	Hương
	GDTC
	Thiện
	Đạo Đức
	Hiền
	Mỹ Thuật
	Nghệ

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hiền
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hiền
	Anh Văn
	Hương
	S.hoạt
	
	Khoa học
	Hiền
	TC Toán
	Hiền

	
	
	Khoa học
	Hiền
	Tin
	Na
	Chuyên
	
	LS_ĐL
	Hiền
	TCTV
	Hiền

	
	
	LS-ĐL
	Hiền
	GDTC
	Thiện
	Môn
	
	C. Nghệ
	Hiền
	TCTV
	Hiền


Khối 5: Tổng: 30 tiết: trừ:  (CC,MT:1, Tin :1, AV:4 ) = (21t)  

Ghi chú: Từ ngày 25/11/2024 Các khối đều dạy 20t/tuần


    THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 1 (Áp dụng từ ngày 25/11/2024 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


1A
	

Sáng
	HĐTN
	Hải
	GDTC
	Bảo
	Tiếng việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Â nhạc
	Loan
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải

	
	
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng việt
	Hải
	Mỹ Thuật
	Hân
	TNXH
	Hải

	
	
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	GDTC
	Bảo
	Toán
	Hải
	HĐTN
	Hải

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hải
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hải
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Chuyên
	
	TCTV
	Hải
	
	

	
	
	TNXH
	Hải
	Toán
	Hải
	Môn
	
	TCTV
	Hải
	
	

	


1B



	

Sáng

	HĐTN
	Thành
	Toán
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành

	
	
	Toán
	Thành
	GDTC
	Bảo
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Thành
	Anh Văn
	Mai
	Toán
	Thành
	TNXH
	Thành

	
	
	TNXH
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	HĐTN
	Thành
	Mỹ Thuật
	Hân
	HĐTN
	Thành

	
	
	
	
	
	
	GDTC
	Bảo
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Thành
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Chuyên
	
	TCTV
	Thành
	
	

	
	
	Đạo đức
	Thành
	Â Nhạc
	Thành
	Môn
	
	TCTV
	Thành
	
	

	


1C
	

Sáng
	HĐTN
	Vấn
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn

	
	
	Tiếng Việt
	Vấn
	GDTC
	Bảo
	Toán
	Vấn
	GDTC
	Bảo
	Đạo đức
	Vấn

	
	
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Anh Văn
	Mai
	Toán
	Vấn
	HĐTN
	Vấn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Vấn
	
	
	
	

	
	
Chiều
	TNXH
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Vấn
	
	

	
	
	Toán
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Chuyên
	
	TCTV
	Vấn
	
	

	
	
	Anh Văn
	Mai
	TNXH
	Vấn
	Môn
	
	TCTV
	Vấn
	
	

	


1D
	

Sáng
	HĐTN
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Bảo
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Bảo
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Â nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga

	
	
	TNXH
	Nga
	Toán
	Nga
	TNXH
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	HĐTN
	Nga

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nga
	
	
	
	

	
	Chiều
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Nga
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Nga
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Chuyên
	
	TCTV
	Nga
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	Đạo Đức
	Nga
	Môn
	
	TCTV
	Nga
	
	

	


1E
	

Sáng
	HĐTN
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Đạo Đức
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền

	
	
	GDTC
	Bảo
	Tiếng Việt
	Hiền
	GDTC
	Bảo
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	TNXH
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	HĐTN
	Hiền

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hiền
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hiền
	
	

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hiền
	Chuyên
	
	TCTV
	Hiền
	
	

	
	
	TNXH
	Hiền
	Â nhạc
	Loan
	Môn
	
	TCTV
	Hiền
	
	

	


1G
	

Sáng
	HĐTN
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Toán
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Mỹ Thuật
	Hân

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Bảo
	TNXH
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	Toán
	Hằng
	GDTC
	Bảo
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hằng

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Đạo Đức
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	GDTC
	Bảo
	HĐTN
	Hằng

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hằng
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hằng
	
	

	
	
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Hằng
	Chuyên
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	
	
	Toán
	Hằng
	TNXH
	Hằng
	Môn
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	

1H
	

Sáng
	HĐTN
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hương
	Toán
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Mỹ Thuật
	Hân

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Toán
	Hương
	Tiếng Việt
	Hân
	Toán
	Hương
	Đạo đức
	Hương

	
	
	GDTC
	Hương
	GDTC
	Bảo
	TNXH
	Hương
	Anh Văn
	Mai
	HĐTN
	Hương

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hương
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hương
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Chuyên
	
	TCTV
	Hương
	
	

	
	
	Â Nhạc
	Loan
	TNXH
	Hương
	Môn
	
	TCTV
	Hương
	
	


Khối 1: Tổng: 28 tiết: trừ:  (CC:1, MT: 1t; GDTC: 2; TCTV:2, Toán:1; ÂN:1) = (20t);
               THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 2 (Áp dụng từ ngày 25/11/2024 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


2A
	

Sáng
	HĐTN
	Sự
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự

	
	
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	GDTC
	Hân
	Toán
	Sự
	Toán
	Sự

	
	
	Tiếng Việt
	Sự
	Â nhạc
	Loan
	Toán
	Sự
	TNXH
	Sự
	HĐTN
	Sự

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Sự
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Sự
	Anh Văn
	Trúc
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Sự
	
	

	
	
	TNXH
	Sự
	Toán
	Sự
	Chuyên
	
	TCTV
	Sự
	
	

	
	
	GDTC
	Hân
	Đạo Đức
	Sự
	Môn
	
	TCTV
	Sự
	
	

	


2B



	

Sáng

	HĐTN
	Thủy
	Toán
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	Toán
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy

	
	
	Toán
	Thủy
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Thủy
	GDTC
	Hân
	Tiếng Việt
	Thủy

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Thủy
	Đạo Đức
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	Toán
	Thủy

	
	
	TNXH
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	GDTC
	Hân
	Tiếng Việt
	Thủy
	HĐTN
	Thủy

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thủy
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Â nhạc
	Loan
	Toán
	Thủy
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Thủy
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Thủy
	Anh Văn
	Trúc
	Chuyên
	
	TCTV
	Thủy
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Thủy
	TNXH
	Thủy
	Môn
	
	TCTV
	Thủy
	
	

	


2C
	

Sáng
	HĐTN
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Â nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Mỹ Thuật
	Hân
	Toán
	Hương
	Toán
	Hương
	GDTC
	Nghệ

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Toán
	Hương
	HĐTN
	Hương
	Đạo Đức
	Hương
	HĐTN
	Hương

	
	
	
	
	
	
	GDTC
	Nghệ
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Toán
	Hương
	Toán
	Hương
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hương
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	TNXH
	Hương
	Chuyên
	
	TCTV
	Hương
	
	

	
	
	TNXH
	Hương
	Anh Văn
	Trúc
	Môn
	
	TCTV
	Hương
	
	

	


2D
	

Sáng
	HĐTN
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc

	
	
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc

	
	
	Tiếng Việt
	Cúc
	Toán
	Cúc
	Â Nhạc
	Loan
	Toán
	Cúc
	Toán
	Cúc

	
	
	Đạo Đức
	Cúc
	HĐTN
	Cúc
	GDTC
	Nghệ
	GDTC
	Nghệ
	HĐTN
	Cúc

	
	
	
	
	
	
	Anh Văn
	Trúc
	
	
	
	

	
	Chiều
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Hân
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Cúc
	
	

	
	
	Toán
	Cúc
	Toán
	Cúc
	Chuyên
	
	TCTV
	Cúc
	
	

	
	
	TNXH
	Cúc
	TNXH
	Cúc
	Môn
	
	TCTV
	Cúc
	
	

	


2E
	

Sáng
	HĐTN
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa

	
	
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa

	
	
	Tiếng Việt
	Hòa
	Anh Văn
	Trúc
	Toán
	Hòa
	GDTC
	Na
	Toán
	Hòa

	
	
	TNXH
	Hòa
	HĐTN
	Hòa
	GDTC
	Na
	Toán
	Hòa
	HĐTN
	Hòa

	
	
	
	
	
	
	Â Nhạc
	Loan
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hòa
	Toán
	Hòa
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Hòa
	
	

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Hân
	Chuyên
	
	TCTV
	Hòa
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Hòa
	TNXH
	Hòa
	Môn
	
	TCTV
	Hòa
	
	

	


2G
	

Sáng
	HĐTN
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền

	
	
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	GDTC
	Thể
	GDTC
	Thê

	
	
	Tiếng Việt
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiến Việt
	Huyền

	
	
	TNXH
	Huyền
	Anh Văn
	Trúc
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Huyền
	HĐTN
	Huyền

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Huyền
	Toán
	Huyền
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Huyền
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Huyền
	TNXH
	Huyền
	Chuyên
	
	TCTV
	Huyền
	
	

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Hân
	Môn
	
	TCTV
	Huyền
	
	

	

2H
	

Sáng
	HĐTN
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	GDTC
	Thể
	GDTC
	Thê

	
	
	Toán
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Tư
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	TNXH
	Ngọc
	Tiếng Việt
	
	TNXH
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	HĐTN
	Ngọc

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Ngọc
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Âm nhạc
	Loan
	Chuyên
	
	TCTV
	Ngọc
	
	

	
	
	Toán
	Ngọc
	Đạo Đức
	Ngọc
	Môn
	
	TCTV
	Ngọc
	
	


Khối 2: Tổng: 28tiết: trừ: (CC:1,MT: 1; GDTC: 2; TCTV:2,TCToán:1; ÂN: 1) = 20t 
                    THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 3 (Áp dụng từ ngày 30/9/2024 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


3A
	

Sáng
	HĐTN
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	M Thuật
	Hân
	Toán
	Thường
	Toán
	Thường

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	Tiếng Việt
	Thường
	AVăn
	Thịnh
	Tin
	Na
	TNXH
	Thường

	
	
	Tiếng Việt
	Thường
	Toán
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	AVăn
	Thịnh

	
	
	Tiếng Việt
	Thường
	TNXH
	Thường
	Toán
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	GDTC
	Thường

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thường
	
	
	HĐTN
	Thường

	
	Chiều
	C Nghệ
	Hân
	AVăn
	Thịnh
	Sinh
	
	TC Toán
	Thường
	
	

	
	
	Toán
	Thường
	Đạo đức
	Thường
	Hoạt
	
	TCTV
	Thường
	
	

	
	
	Â nhạc
	Thường
	GDTC
	Thường
	CM
	
	TCTV
	Thường
	
	

	


3B



	

Sáng

	HĐTN
	Thảo
	AVăn
	Thịnh
	AVăn
	 Thịnh
	AVăn
	Thịnh
	AVăn
	Thịnh

	
	
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Thảo
	M Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo

	
	
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo
	Toán
	Thảo
	Toán
	Thảo

	
	
	Tiếng Việt
	Thảo
	Đạo Đức
	Thảo
	Toán
	Thảo
	TNXH
	Thảo
	Â nhạc
	Thảo

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thảo
	
	
	HĐTN
	Thảo

	
	
Chiều
	Toán
	Thảo
	Toán
	Thảo
	Sinh
	
	TC Toán
	Thảo
	
	

	
	
	C Nghệ
	Hân
	TNXH
	Thảo
	Hoạt
	
	TCTV
	Thảo
	
	

	
	
	GDTC
	Thảo
	GDTC
	Thảo
	CM
	
	TCTV
	Thảo
	
	

	


3C
	

Sáng
	HĐTN
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	C Nghệ
	Hân
	Toán
	Hằng

	
	
	Toán
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	AVăn
	Thịnh
	TNXH
	Hằng

	
	
	Tin
	Na
	Toán
	Hằng
	AVăn
	Thịnh
	Tiếng Việt
	Hằng
	M Thuật
	Hân

	
	
	TNXH
	Vinh
	Âm Nhạc
	Hằng
	Toán
	Hằng
	Toán
	Vinh
	GDTC
	Hằng

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hằng
	
	
	HĐTN
	Hằng

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Hằng
	GDTC
	Hằng
	Sinh
	
	TC Toán
	Hằng
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	A Văn
	Thịnh
	Hoạt
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	Đạo Đức
	Hằng
	CM
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	


3D
	

Sáng
	HĐTN
	Sơn
	Toán
	Sơn
	Tiếng Việt
	Sơn
	C Nghệ
	Nghệ
	Toán
	Sơn

	
	
	Tiếng Việt
	Sơn
	A Văn
	Y
	Tiếng Việt
	Sơn
	Tiếng Viêt
	Sơn
	Mỹ Thuật
	Nghệ

	
	
	Tiếng Việt
	Sơn
	Tiếng Việt
	Sơn
	Toán
	Sơn
	A Văn
	Thịnh
	TNXH
	Sơn

	
	
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Sơn
	Â Nhạc
	Sơn
	Toán
	Sơn
	GDTC
	Sơn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Sơn
	
	
	HĐTN
	Sơn

	
	Chiều
	Anh Văn
	Thịnh
	Đạo Đức
	Sơn
	Sinh
	
	TC Toán
	Sơn
	
	

	
	
	Toán
	Sơn
	GDTC
	Sơn
	Hoạt
	
	TCTV
	Sơn
	
	

	
	
	TNXH
	Sơn
	A Văn
	Thịnh
	CM
	
	TCTV
	Sơn
	
	

	


3E
	

Sáng
	HĐTN
	Nga
	Toán
	Nga
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	TNXH
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga
	Toán
	Nga

	
	
	Tiếng Việt
	Nghệ
	AVăn
	Thịnh
	Toán
	Nga
	C Nghệ
	Hân
	GDTC
	Nga

	
	
	Đạo Đức
	Nga
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	AVăn
	Thịnh
	Â nhạc
	Nga
	AVăn
	Thịnh

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nga
	
	
	HĐTN
	Nga

	
	Chiều
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Sinh
	
	TC Toán
	Nga
	
	

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	Tiếng Việt
	Nga
	Hoạt
	
	TCTV
	Nga
	
	

	
	
	TNXH
	Nga
	GDTC
	Nga
	CM
	
	TCTV
	Nga
	
	

	


3G
	

Sáng
	HĐTN
	Vân
	Toán
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	C Nghệ
	Nghệ

	
	
	Toán
	Vân
	TNXH
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Toán
	Vân
	AVăn
	Thịnh

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	M Thuật
	Nghệ
	Tin
	Na
	GDTC
	Vân
	Toán
	Vân

	
	
	Đạo Đức
	Vân
	Anh Văn
	Thịnh
	Toán
	Vân
	A  Văn
	Thịnh
	TNXH
	Vân

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Vân
	
	
	HĐTN
	Vân

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Sinh
	
	TC Toán
	Vân
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Hoạt
	
	TCTV
	Vân
	
	

	
	
	GDTC
	Vân
	Â nhạc
	Vân
	CM
	
	TCTV
	Vân
	
	

	

3H
	

Sáng
	HĐTN
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	C Nghệ
	Na

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	M Thuật
	Nghệ
	HĐTN
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	A Văn
	Trúc
	Toán
	Ngọc

	
	
	TNXH
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	A Văn
	Trúc
	GDTC
	Ngọc

	
	
	
	
	
	
	Tin
	Na
	
	
	HĐTN
	Ngọc

	
	
Chiều
	Toán
	Ngọc
	TNXH
	Ngọc
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Ngọc
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Chuyên
	
	TCTV
	Ngọc
	
	

	
	
	GDTC
	Ngọc
	Â nhạc
	Ngọc
	Môn
	
	TCTV
	Ngọc
	
	


Khối 3: Tổng: 31 tiết: trừ:  (CC:1,MT:1, Tin :1, AV:4,CN:1;TCTV:2, TC Toán:1 ) = (20t)  
                     THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 4 (Áp dụng từ ngày 25/11/2024 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


4A
	

Sáng
	HĐTN
	Hoa
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân
	Toán
	Hoa
	Toán
	Hoa

	
	
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Hoa
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Hoa
	LS-ĐL
	Hoa

	
	
	Tiếng Việt
	Hoa
	Tiếng Việt
	Hoa
	Toán
	Hoa
	Tiếng Việt
	Hoa
	Anh Văn
	Ngân

	
	
	Tiếng Việt
	Hoa
	LS-ĐL
	Hoa
	Tiếng Việt
	Hoa
	Đạo Đức
	Hoa
	HĐTN
	Hoa

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hoa
	
	
	
	

	
	Chiều
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Hoa
	S.hoạt
	
	Toán
	Hoa
	TC Toán
	Hoa

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	C Nghệ
	Hoa
	Chuyên
	
	Khoa học
	Hoa
	TCTV
	Hoa

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Khoa học
	Hoa
	Môn
	
	Â nhạc
	Loan
	TCTV
	Hoa

	


4B



	

Sáng

	HĐTN
	Trường
	Tin
	Na
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Trường
	Toán
	Trường

	
	
	Tiếng Việt
	Trường
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân
	Tiếng Việt
	Trường
	Anh Văn
	Ngân

	
	
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Trường
	Tiếng Việt
	Trường
	LS-ĐL
	Trường
	Khoa học
	Trường

	
	
	Tiếng Việt
	Trường
	Tiếng Việt
	Trường
	Toán
	Trường
	Toán
	Trường
	HĐTN
	Trường

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Toán
	Trường
	S.hoạt
	
	Toán
	Trường
	TC Toán
	Trường

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	LS_ĐL
	Trường
	Chuyên
	
	Đạo Đức
	Trường
	TCTV
	Trường

	
	
	GDTC
	Thiện
	Khoa học
	Trường
	Môn
	
	C Nghệ
	Trường
	TCTV
	Trường

	


4C
	

Sáng
	HĐTN
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tin
	Na
	Â nhạc
	Loan

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân
	Tiếng Việt
	Hiền
	LS-ĐL
	Hiền

	
	
	Toán
	Hiền
	Anh Văn
	Ngân
	Đạo Đức
	Hiền
	GDTC
	Thiện
	HĐTN
	Hiền

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hiền
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Anh Văn
	Ngân
	Khoa học
	Hiền
	S.hoạt
	
	Toán
	Hiền
	
	

	
	
	GDTC
	Thiện
	LS-ĐL
	Hiền
	Chuyên
	
	Khoa học
	Hiền
	
	

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tiếng Việt
	Hiền
	Môn
	
	C Nghệ
	Hiền
	
	

	


4D
	

Sáng
	HĐTN
	Ngoạn
	Toán
	Ngoạn
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Ngoạn
	Toán
	Ngoạn

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Anh Văn
	Ngân
	Â nhạc
	Loan

	
	
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Toán
	Ngoạn
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Khoa học
	Ngoạn

	
	
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Anh Văn
	Ngân
	LS_ĐL
	Ngoạn
	HĐTN
	Ngoạn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Ngoạn
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Ngoạn
	Khoa học
	Ngoạn
	S.hoạt
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	TC Toán
	Ngoạn

	
	
	LS-Đl
	Ngoạn
	C Nghệ
	Ngoạn
	Chuyên
	
	GDTC
	Thiện
	TCTV
	Ngoạn

	
	
	Đạo Đức
	Ngoạn
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Môn
	
	Anh Văn
	Ngân
	TCTV
	Ngoạn

	


4E
	

Sáng
	HĐTN
	Mai
	Tiếng Việt
	Mai
	Toán
	Mai
	Tiếng Việt
	Mai
	Toán
	Mai

	
	
	Toán
	Mai
	Tiếng Việt
	Mai
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Mai
	Khoa học
	Mai

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Mai
	Anh Văn
	Ngân
	Â nhạc
	Loan

	
	
	Đạo Đức
	Mai
	Toán
	Mai
	HĐTN
	Mai
	Toán
	Mai
	HĐTN
	Mai

	
	
	
	
	
	
	Anh Văn
	Ngân
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Mai
	LS-ĐL
	Mai
	S.hoạt
	
	Anh Văn
	Ngân
	TC Toán
	Mai

	
	
	Tiếng Việt
	Mai
	C Nghệ
	Mai
	Chuyên
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	TCTV
	Mai

	
	
	LS-ĐL
	Mai
	Khoa học
	Mai
	Môn
	
	GDTC
	Thiện
	TCTV
	Mai

	


4G
	

Sáng
	HĐTN
	Lê
	Toán
	Lê
	Toán
	Lê
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân

	
	
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Nghệ
	Toán
	Lê

	
	
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Lê
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Hiền
	HĐTN
	Lê

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Tin
	Na
	LS-ĐL
	Lê
	Toán
	Ngoạn
	Â Nhạc
	Lê

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Lê
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Lê
	Khoa học
	Lê
	S.hoạt
	
	GDTC
	Thiện
	TC Toán
	Lê

	
	
	Khoa học
	Lê
	LS-ĐL
	Lê
	Chuyên
	
	Anh Văn
	Ngân
	TCTV
	Lê

	
	
	Đạo Đức
	Lê
	C nghệ
	Lê
	Môn
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	TCTV
	Lê

	

4H
	

Sáng
	HĐTN
	Thanh
	Tiếng Việt
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Thanh

	
	
	Toán
	Thanh
	Tiếng Việt
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tin
	Na

	
	
	LS-ĐL
	Thanh
	Toán
	Thanh
	Tiếng Việt
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	Khoa học
	Thanh

	
	
	GDTC
	Thiện
	Khoa học
	Thanh
	Toán
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	HĐTN
	Thanh

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thanh
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Thanh
	Â nhạc
	Loan
	S.hoạt
	
	Tiếng Việt
	Thanh
	TC Toán
	Thanh

	
	
	Tiếng Việt
	Thanh
	C Nghệ
	Thanh
	Chuyên
	
	Tiếng Việt
	Thanh
	TCTV
	Thanh

	
	
	Đạo Đức
	Thanh
	LS-ĐL
	Thanh
	Môn
	
	Toán
	Thanh
	TCTV
	Thanh


Khối 4: Tổng: 30 tiết: trừ:  (CC,MT:1, Tin :1, AV:4;ÂN: 1 ) = (20t)  
                        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 5 (Áp dụng từ ngày 25/11/2024 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


5A
	

Sáng
	HĐTN
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Toán
	Nhàn

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Toán
	Nhàn
	GDTC
	Bảo

	
	
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	LS-ĐL
	Nhàn

	
	
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Toán
	Nhàn
	Toán
	Nhàn
	Â nhạc
	Loan
	HĐTN
	Nhàn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nhàn
	
	
	
	

	
	Chiều
	GDTC
	Bảo
	Khoa học
	Nhàn
	S.hoạt
	
	Khoa học
	Nhàn
	TC Toán
	Nhàn

	
	
	Tin
	Na
	Toán
	Nhàn
	Chuyên
	
	C Nghệ
	Nhàn
	TCTV
	Nhàn

	
	
	Anh Văn
	Hương
	LS-ĐL
	Nhàn
	Môn
	
	Đạo Đức
	Nhàn
	TCTV
	Nhàn

	


5B



	

Sáng

	HĐTN
	Oanh
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	GDTC
	Bảo

	
	
	Tiếng Việt
	Oanh
	Tiếng Việt
	Oanh
	Tiếng Việt
	Oanh
	Tiếng Việt
	Oanh
	Toán
	Oanh

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Toán
	Oanh
	Tiếng việt
	Oanh
	Â nhạc
	Loan
	LS-ĐL
	Oanh

	
	
	Tiếng Việt
	Oanh
	C Nghệ
	Oanh
	Toán
	Oanh
	Toán
	oanh
	HĐTN
	Oanh

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Oanh
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Anh Văn
	Hương
	Toán
	Oanh
	S.hoạt
	
	Tiếng Việt
	Oanh
	TC Toán
	Oanh

	
	
	GDTC
	Bảo
	Khoa học
	Oanh
	Chuyên
	
	Khoa học
	Oanh
	TCTV
	Oanh

	
	
	Tin
	Na
	LS- ĐL
	Oanh
	Môn
	
	Đạo Đức
	Oanh
	TCTV
	Oanh

	


5C
	

Sáng
	HĐTN
	Hồng
	Toán
	Hồng
	Toán
	Hồng
	Tiếng Việt
	Hồng
	Toán
	Hồng

	
	
	Tiếng Việt
	Hồng
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Tiếng Việt
	Hồng

	
	
	Tiếng Việt
	Hồng
	Tiếng Việt
	Hồng
	Tiếng Việt
	Hồng
	Toán
	Hồng
	GDTC
	Bảo

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tiếng Việt
	Hồng
	LS-ĐL
	Hồng
	C. Nghệ
	Hồng
	HĐTN
	Hồng

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hồng
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tin
	Na
	Toán
	Hồng
	S.hoạt
	
	Â nhạc
	Loan
	TC Toán
	Hồng

	
	
	Anh Văn
	Hương
	Khoa học
	Hồng
	Chuyên
	
	Đạo Đức
	Hồng
	TCTV
	Hồng

	
	
	GDTC
	Bảo
	LS-ĐL
	Hồng
	Môn
	
	Khoa học
	Hồng
	TCTV
	Hồng

	


5D
	

Sáng
	HĐTN
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga

	
	
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Toán
	Nga
	Anh Văn
	Hương

	
	
	Anh Văn
	Hương
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Thiện
	LS-ĐL
	Nga

	
	
	LS-ĐL
	Yến
	C. Nghệ
	Nga
	Khoa học
	Nga
	Anh Văn
	Hương
	HĐTN
	Nga

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nga
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Thiện
	S.hoạt
	
	Tiếng Việt
	Nga
	TC Toán
	Nga

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	Anh Văn
	Hương
	Chuyên
	
	Â nhạc
	Loan
	TCTV
	Nga

	
	
	Khoa học
	Nga
	Tin
	Na
	Môn
	
	Đạo Đức
	Nga
	TCTV
	Nga

	


5E
	

Sáng
	HĐTN
	Nguyệt
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Nguyệt

	
	
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Nguyệt

	
	
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Toán
	Nguyệt
	Toán
	Nguyệt
	Toán
	Nguyệt
	Anh Văn
	Hương

	
	
	Anh Văn
	Hương
	LS-ĐL
	Nguyệt
	Anh Văn
	Hương
	Khoa học
	Nguyệt
	HĐTN
	Nguyệt

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nguyệt
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Nguyệt
	Tin
	Na
	S.hoạt
	
	LS_-ĐL
	Nguyệt
	TC Toán
	Nguyệt

	
	
	Khoa học
	Nguyệt
	GDTC
	Thiện
	Chuyên
	
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	TCTV
	Nguyệt

	
	
	Đạo Đức
	Nguyệt
	Anh Văn
	Hương
	Môn
	
	C. Nghệ
	Nguyệt
	TCTV
	Nguyệt

	


5G
	

Sáng
	HĐTN
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Anh Văn
	Hương

	
	
	Anh Văn
	Hương
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Â Nhạc
	Loan
	Toán
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Toán
	Hiền
	HĐTN
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Anh Văn
	Hương
	GDTC
	Thiện
	Đạo Đức
	Hiền
	Mỹ Thuật
	Nghệ

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hiền
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hiền
	Anh Văn
	Hương
	S.hoạt
	
	Khoa học
	Hiền
	TC Toán
	Hiền

	
	
	Khoa học
	Hiền
	Tin
	Na
	Chuyên
	
	LS_ĐL
	Hiền
	TCTV
	Hiền

	
	
	LS-ĐL
	Hiền
	GDTC
	Thiện
	Môn
	
	C. Nghệ
	Hiền
	TCTV
	Hiền


Khối 5: Tổng: 30 tiết: trừ:  (CC,MT:1, Tin :1, AV:4;ÂN:1 ) = (20t)  




THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 3 (Áp dụng từ ngày 01/12/2024 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


3A
	

Sáng
	HĐTN
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	M Thuật
	Hân
	Toán
	Thường
	Toán
	Thường

	
	
	Anh Văn
	Tú
	Tiếng Việt
	Thường
	AVăn
	Tú
	Tin
	Na
	TNXH
	Thường

	
	
	Tiếng Việt
	Thường
	Toán
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	AVăn
	Tú

	
	
	Tiếng Việt
	Thường
	TNXH
	Thường
	Toán
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	GDTC
	Thường

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thường
	
	
	HĐTN
	Thường

	
	Chiều
	C Nghệ
	Hân
	AVăn
	Tú
	Sinh
	
	TC Toán
	Thường
	
	

	
	
	Toán
	Thường
	Đạo đức
	Thường
	Hoạt
	
	TCTV
	Thường
	
	

	
	
	Â nhạc
	Thường
	GDTC
	Thường
	CM
	
	TCTV
	Thường
	
	

	


3B



	

Sáng

	HĐTN
	Thảo
	AVăn
	Tú
	AVăn
	 Tú
	AVăn
	Tú
	AVăn
	Tú

	
	
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Thảo
	M Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo

	
	
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo
	Toán
	Thảo
	Toán
	Thảo

	
	
	Tiếng Việt
	Thảo
	Đạo Đức
	Thảo
	Toán
	Thảo
	TNXH
	Thảo
	Â nhạc
	Thảo

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thảo
	
	
	HĐTN
	Thảo

	
	
Chiều
	Toán
	Thảo
	Toán
	Thảo
	Sinh
	
	TC Toán
	Thảo
	
	

	
	
	C Nghệ
	Hân
	TNXH
	Thảo
	Hoạt
	
	TCTV
	Thảo
	
	

	
	
	GDTC
	Thảo
	GDTC
	Thảo
	CM
	
	TCTV
	Thảo
	
	

	


3C
	

Sáng
	HĐTN
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	C Nghệ
	Hân
	Toán
	Hằng

	
	
	Toán
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	AVăn
	Tú
	TNXH
	Hằng

	
	
	Tin
	Na
	Toán
	Hằng
	AVăn
	Tú
	Tiếng Việt
	Hằng
	M Thuật
	Hân

	
	
	TNXH
	Vinh
	Âm Nhạc
	Hằng
	Toán
	Hằng
	Toán
	Vinh
	GDTC
	Hằng

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hằng
	
	
	HĐTN
	Hằng

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Hằng
	GDTC
	Hằng
	Sinh
	
	TC Toán
	Hằng
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	A Văn
	Tú
	Hoạt
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	
	
	Anh Văn
	Tú
	Đạo Đức
	Hằng
	CM
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	


3D
	

Sáng
	HĐTN
	Sơn
	Toán
	Sơn
	Tiếng Việt
	Sơn
	C Nghệ
	Nghệ
	Toán
	Sơn

	
	
	Tiếng Việt
	Sơn
	A Văn
	Tú
	Tiếng Việt
	Sơn
	Tiếng Viêt
	Sơn
	Mỹ Thuật
	Nghệ

	
	
	Tiếng Việt
	Sơn
	Tiếng Việt
	Sơn
	Toán
	Sơn
	A Văn
	Tú
	TNXH
	Sơn

	
	
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Sơn
	Â Nhạc
	Sơn
	Toán
	Sơn
	GDTC
	Sơn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Sơn
	
	
	HĐTN
	Sơn

	
	Chiều
	Anh Văn
	Tú
	Đạo Đức
	Sơn
	Sinh
	
	TC Toán
	Sơn
	
	

	
	
	Toán
	Sơn
	GDTC
	Sơn
	Hoạt
	
	TCTV
	Sơn
	
	

	
	
	TNXH
	Sơn
	A Văn
	Tú
	CM
	
	TCTV
	Sơn
	
	

	


3E
	

Sáng
	HĐTN
	Nga
	Toán
	Nga
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	TNXH
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga
	Toán
	Nga

	
	
	Tiếng Việt
	Nghệ
	AVăn
	Tú
	Toán
	Nga
	C Nghệ
	Hân
	GDTC
	Nga

	
	
	Đạo Đức
	Nga
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	AVăn
	Tú
	Â nhạc
	Nga
	AVăn
	Tú

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nga
	
	
	HĐTN
	Nga

	
	Chiều
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Sinh
	
	TC Toán
	Nga
	
	

	
	
	Anh Văn
	Tú
	Tiếng Việt
	Nga
	Hoạt
	
	TCTV
	Nga
	
	

	
	
	TNXH
	Nga
	GDTC
	Nga
	CM
	
	TCTV
	Nga
	
	

	


3G
	

Sáng
	HĐTN
	Vân
	Toán
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	C Nghệ
	Nghệ

	
	
	Toán
	Vân
	TNXH
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Toán
	Vân
	AVăn
	Tú

	
	
	Anh Văn
	Tú
	M Thuật
	Nghệ
	Tin
	Na
	GDTC
	Vân
	Toán
	Vân

	
	
	Đạo Đức
	Vân
	Anh Văn
	Tú
	Toán
	Vân
	A  Văn
	Tú
	TNXH
	Vân

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Vân
	
	
	HĐTN
	Vân

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Sinh
	
	TC Toán
	Vân
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Hoạt
	
	TCTV
	Vân
	
	

	
	
	GDTC
	Vân
	Â nhạc
	Vân
	CM
	
	TCTV
	Vân
	
	

	

3H
	

Sáng
	HĐTN
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	C Nghệ
	Na

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	M Thuật
	Nghệ
	HĐTN
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	A Văn
	Trúc
	Toán
	Ngọc

	
	
	TNXH
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	A Văn
	Trúc
	GDTC
	Ngọc

	
	
	
	
	
	
	Tin
	Na
	
	
	HĐTN
	Ngọc

	
	
Chiều
	Toán
	Ngọc
	TNXH
	Ngọc
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Ngọc
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Chuyên
	
	TCTV
	Ngọc
	
	

	
	
	GDTC
	Ngọc
	Â nhạc
	Ngọc
	Môn
	
	TCTV
	Ngọc
	
	


Khối 3: Tổng: 31 tiết: trừ:  (CC:1,MT:1, Tin :1, AV:4,CN:1;TCTV:2, TC Toán:1 ) = (20t)  
 THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 1 Từ tuần 23 (Áp dụng từ ngày 17/02/2025 đến…
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


1A
	

Sáng
	HĐTN
	Hải
	GDTC
	Bảo
	Tiếng việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Â nhạc
	Loan
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải

	
	
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng việt
	Hải
	Mỹ Thuật
	Hân
	TNXH
	Hải

	
	
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	GDTC
	Bảo
	Toán
	Hải
	HĐTN
	Hải

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hải
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	Hải
	Toán
	Hải
	Môn
	
	
	
	
	

	


1B



	

Sáng

	HĐTN
	Thành
	Toán
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành

	
	
	Toán
	Thành
	GDTC
	Bảo
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Thành
	Anh Văn
	Mai
	Toán
	Thành
	TNXH
	Thành

	
	
	TNXH
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	HĐTN
	Thành
	Mỹ Thuật
	Hân
	HĐTN
	Thành

	
	
	
	
	
	
	GDTC
	Bảo
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Thành
	Tiếng Việt
	Thành
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Đạo đức
	Thành
	Â Nhạc
	Thành
	Môn
	
	
	
	
	

	


1C
	

Sáng
	HĐTN
	Vấn
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn

	
	
	Tiếng Việt
	Vấn
	GDTC
	Bảo
	Toán
	Vấn
	GDTC
	Bảo
	Đạo đức
	Vấn

	
	
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Anh Văn
	Mai
	Toán
	Vấn
	HĐTN
	Vấn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Vấn
	
	
	
	

	
	
Chiều
	TNXH
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Anh Văn
	Mai
	TNXH
	Vấn
	Môn
	
	
	
	
	

	


1D
	

Sáng
	HĐTN
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Bảo
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Bảo
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Â nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga

	
	
	TNXH
	Nga
	Toán
	Nga
	TNXH
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	HĐTN
	Nga

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nga
	
	
	
	

	
	Chiều
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Nga
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	Đạo Đức
	Nga
	Môn
	
	
	
	
	

	


1E
	

Sáng
	HĐTN
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Đạo Đức
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền

	
	
	GDTC
	Bảo
	Tiếng Việt
	Hiền
	GDTC
	Bảo
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	TNXH
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	HĐTN
	Hiền

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hiền
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hiền
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	Hiền
	Â nhạc
	Loan
	Môn
	
	
	
	
	

	


1G
	

Sáng
	HĐTN
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Toán
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Mỹ Thuật
	Hân

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Bảo
	TNXH
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	Toán
	Hằng
	GDTC
	Bảo
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hằng

	
	
	Anh Văn
	Mai
	Đạo Đức
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	GDTC
	Bảo
	HĐTN
	Hằng

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hằng
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Hằng
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	Hằng
	TNXH
	Hằng
	Môn
	
	
	
	
	

	

1H
	

Sáng
	HĐTN
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Anh Văn
	Mai
	Tiếng Việt
	Hương
	Toán
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Mỹ Thuật
	Hân

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Toán
	Hương
	Tiếng Việt
	Hân
	Toán
	Hương
	Đạo đức
	Hương

	
	
	GDTC
	Hương
	GDTC
	Bảo
	TNXH
	Hương
	Anh Văn
	Mai
	HĐTN
	Hương

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hương
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Â Nhạc
	Loan
	TNXH
	Hương
	Môn
	
	
	
	
	


Khối 1: Tổng: 28 tiết: trừ:  (CC:1, MT: 1t; GDTC: 2; TCTV:2, Toán:1; ÂN:1) = (20t);
               THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 2 Từ tuần 23 (Áp dụng từ ngày 17/02/2025 đến ngày……….
	Lớp

	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


2A
	

Sáng
	HĐTN
	Sự
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự

	
	
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	GDTC
	Hân
	Toán
	Sự
	Toán
	Sự

	
	
	Tiếng Việt
	Sự
	Â nhạc
	Loan
	Toán
	Sự
	TNXH
	Sự
	HĐTN
	Sự

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Sự
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Sự
	Anh Văn
	Trúc
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	Sự
	Toán
	Sự
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	GDTC
	Hân
	Đạo Đức
	Sự
	Môn
	
	
	
	
	

	


2B



	

Sáng

	HĐTN
	Thủy
	Toán
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	Toán
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy

	
	
	Toán
	Thủy
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Thủy
	GDTC
	Hân
	Tiếng Việt
	Thủy

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Thủy
	Đạo Đức
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	Toán
	Thủy

	
	
	TNXH
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	GDTC
	Hân
	Tiếng Việt
	Thủy
	HĐTN
	Thủy

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thủy
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Â nhạc
	Loan
	Toán
	Thủy
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Thủy
	Anh Văn
	Trúc
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Thủy
	TNXH
	Thủy
	Môn
	
	
	
	
	

	


2C
	

Sáng
	HĐTN
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Â nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Mỹ Thuật
	Hân
	Toán
	Hương
	Toán
	Hương
	GDTC
	Nghệ

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Toán
	Hương
	HĐTN
	Hương
	Đạo Đức
	Hương
	HĐTN
	Hương

	
	
	
	
	
	
	GDTC
	Nghệ
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Toán
	Hương
	Toán
	Hương
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	TNXH
	Hương
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	Hương
	Anh Văn
	Trúc
	Môn
	
	
	
	
	

	


2D
	

Sáng
	HĐTN
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc

	
	
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc

	
	
	Tiếng Việt
	Cúc
	Toán
	Cúc
	Â Nhạc
	Loan
	Toán
	Cúc
	Toán
	Cúc

	
	
	Đạo Đức
	Cúc
	HĐTN
	Cúc
	GDTC
	Nghệ
	GDTC
	Nghệ
	HĐTN
	Cúc

	
	
	
	
	
	
	Anh Văn
	Trúc
	
	
	
	

	
	Chiều
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Hân
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	Cúc
	Toán
	Cúc
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	Cúc
	TNXH
	Cúc
	Môn
	
	
	
	
	

	


2E
	

Sáng
	HĐTN
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa

	
	
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa

	
	
	Tiếng Việt
	Hòa
	Anh Văn
	Trúc
	Toán
	Hòa
	GDTC
	Na
	Toán
	Hòa

	
	
	TNXH
	Hòa
	HĐTN
	Hòa
	GDTC
	Na
	Toán
	Hòa
	HĐTN
	Hòa

	
	
	
	
	
	
	Â Nhạc
	Loan
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hòa
	Toán
	Hòa
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Hân
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Hòa
	TNXH
	Hòa
	Môn
	
	
	
	
	

	


2G
	

Sáng
	HĐTN
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền

	
	
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	GDTC
	Thể
	GDTC
	Thê

	
	
	Tiếng Việt
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiến Việt
	Huyền

	
	
	TNXH
	Huyền
	Anh Văn
	Trúc
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Huyền
	HĐTN
	Huyền

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Huyền
	Toán
	Huyền
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Huyền
	TNXH
	Huyền
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Hân
	Môn
	
	
	
	
	

	

2H
	

Sáng
	HĐTN
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	GDTC
	Thể
	GDTC
	Thê

	
	
	Toán
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Tư
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	TNXH
	Ngọc
	Tiếng Việt
	
	TNXH
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	HĐTN
	Ngọc

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Ngọc
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Âm nhạc
	Loan
	Chuyên
	
	TCTV
	Ngọc
	
	

	
	
	Toán
	Ngọc
	Đạo Đức
	Ngọc
	Môn
	
	TCTV
	Ngọc
	
	


Khối 2: Tổng: 28tiết: trừ: (CC:1,MT: 1; GDTC: 2; TCTV:2,TCToán:1; ÂN: 1) = 20t 
                    

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 3 (Áp dụng từ ngày 30/9/2024 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


3A
	

Sáng
	HĐTN
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	M Thuật
	Hân
	Toán
	Thường
	Toán
	Thường

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	Tiếng Việt
	Thường
	AVăn
	Thịnh
	Tin
	Na
	TNXH
	Thường

	
	
	Tiếng Việt
	Thường
	Toán
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	AVăn
	Thịnh

	
	
	Tiếng Việt
	Thường
	TNXH
	Thường
	Toán
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	GDTC
	Thường

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thường
	
	
	HĐTN
	Thường

	
	Chiều
	C Nghệ
	Hân
	AVăn
	Thịnh
	Sinh
	
	TC Toán
	Thường
	
	

	
	
	Toán
	Thường
	Đạo đức
	Thường
	Hoạt
	
	TCTV
	Thường
	
	

	
	
	Â nhạc
	Thường
	GDTC
	Thường
	CM
	
	TCTV
	Thường
	
	

	


3B



	

Sáng

	HĐTN
	Thảo
	AVăn
	Thịnh
	AVăn
	 Thịnh
	AVăn
	Thịnh
	AVăn
	Thịnh

	
	
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Thảo
	M Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo

	
	
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo
	Toán
	Thảo
	Toán
	Thảo

	
	
	Tiếng Việt
	Thảo
	Đạo Đức
	Thảo
	Toán
	Thảo
	TNXH
	Thảo
	Â nhạc
	Thảo

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thảo
	
	
	HĐTN
	Thảo

	
	
Chiều
	Toán
	Thảo
	Toán
	Thảo
	Sinh
	
	TC Toán
	Thảo
	
	

	
	
	C Nghệ
	Hân
	TNXH
	Thảo
	Hoạt
	
	TCTV
	Thảo
	
	

	
	
	GDTC
	Thảo
	GDTC
	Thảo
	CM
	
	TCTV
	Thảo
	
	

	


3C
	

Sáng
	HĐTN
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	C Nghệ
	Hân
	Toán
	Hằng

	
	
	Toán
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	AVăn
	Thịnh
	TNXH
	Hằng

	
	
	Tin
	Na
	Toán
	Hằng
	AVăn
	Thịnh
	Tiếng Việt
	Hằng
	M Thuật
	Hân

	
	
	TNXH
	Vinh
	Âm Nhạc
	Hằng
	Toán
	Hằng
	Toán
	Vinh
	GDTC
	Hằng

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hằng
	
	
	HĐTN
	Hằng

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Hằng
	GDTC
	Hằng
	Sinh
	
	TC Toán
	Hằng
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	A Văn
	Thịnh
	Hoạt
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	Đạo Đức
	Hằng
	CM
	
	TCTV
	Hằng
	
	

	


3D
	

Sáng
	HĐTN
	Sơn
	Toán
	Sơn
	Tiếng Việt
	Sơn
	C Nghệ
	Nghệ
	Toán
	Sơn

	
	
	Tiếng Việt
	Sơn
	A Văn
	Y
	Tiếng Việt
	Sơn
	Tiếng Viêt
	Sơn
	Mỹ Thuật
	Nghệ

	
	
	Tiếng Việt
	Sơn
	Tiếng Việt
	Sơn
	Toán
	Sơn
	A Văn
	Thịnh
	TNXH
	Sơn

	
	
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Sơn
	Â Nhạc
	Sơn
	Toán
	Sơn
	GDTC
	Sơn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Sơn
	
	
	HĐTN
	Sơn

	
	Chiều
	Anh Văn
	Thịnh
	Đạo Đức
	Sơn
	Sinh
	
	TC Toán
	Sơn
	
	

	
	
	Toán
	Sơn
	GDTC
	Sơn
	Hoạt
	
	TCTV
	Sơn
	
	

	
	
	TNXH
	Sơn
	A Văn
	Thịnh
	CM
	
	TCTV
	Sơn
	
	

	


3E
	

Sáng
	HĐTN
	Nga
	Toán
	Nga
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	TNXH
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga
	Toán
	Nga

	
	
	Tiếng Việt
	Nghệ
	AVăn
	Thịnh
	Toán
	Nga
	C Nghệ
	Hân
	GDTC
	Nga

	
	
	Đạo Đức
	Nga
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	AVăn
	Thịnh
	Â nhạc
	Nga
	AVăn
	Thịnh

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nga
	
	
	HĐTN
	Nga

	
	Chiều
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Sinh
	
	TC Toán
	Nga
	
	

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	Tiếng Việt
	Nga
	Hoạt
	
	TCTV
	Nga
	
	

	
	
	TNXH
	Nga
	GDTC
	Nga
	CM
	
	TCTV
	Nga
	
	

	


3G
	

Sáng
	HĐTN
	Vân
	Toán
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	C Nghệ
	Nghệ

	
	
	Toán
	Vân
	TNXH
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Toán
	Vân
	AVăn
	Thịnh

	
	
	Anh Văn
	Thịnh
	M Thuật
	Nghệ
	Tin
	Na
	GDTC
	Vân
	Toán
	Vân

	
	
	Đạo Đức
	Vân
	Anh Văn
	Thịnh
	Toán
	Vân
	A  Văn
	Thịnh
	TNXH
	Vân

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Vân
	
	
	HĐTN
	Vân

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Sinh
	
	TC Toán
	Vân
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Hoạt
	
	TCTV
	Vân
	
	

	
	
	GDTC
	Vân
	Â nhạc
	Vân
	CM
	
	TCTV
	Vân
	
	

	

3H
	

Sáng
	HĐTN
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	C Nghệ
	Na

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	M Thuật
	Nghệ
	HĐTN
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	A Văn
	Trúc
	Toán
	Ngọc

	
	
	TNXH
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	A Văn
	Trúc
	GDTC
	Ngọc

	
	
	
	
	
	
	Tin
	Na
	
	
	HĐTN
	Ngọc

	
	
Chiều
	Toán
	Ngọc
	TNXH
	Ngọc
	S.hoạt
	
	TC Toán
	Ngọc
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Chuyên
	
	TCTV
	Ngọc
	
	

	
	
	GDTC
	Ngọc
	Â nhạc
	Ngọc
	Môn
	
	TCTV
	Ngọc
	
	


Khối 3: Tổng: 31 tiết: trừ:  (CC:1,MT:1, Tin :1, AV:4,CN:1;TCTV:2, TC Toán:1 ) = (20t)  
                     THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 4 Từ tuần 23 (Áp dụng từ ngày 17/02/2025 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


4A
	

Sáng
	HĐTN
	Hoa
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân
	Toán
	Hoa
	Toán
	Hoa

	
	
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Hoa
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Hoa
	LS-ĐL
	Hoa

	
	
	Tiếng Việt
	Hoa
	Tiếng Việt
	Hoa
	Toán
	Hoa
	Tiếng Việt
	Hoa
	Anh Văn
	Ngân

	
	
	Tiếng Việt
	Hoa
	LS-ĐL
	Hoa
	Tiếng Việt
	Hoa
	Đạo Đức
	Hoa
	HĐTN
	Hoa

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hoa
	
	
	
	

	
	Chiều
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Hoa
	S.hoạt
	
	Toán
	Hoa
	
	

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	C Nghệ
	Hoa
	Chuyên
	
	Khoa học
	Hoa
	
	

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Khoa học
	Hoa
	Môn
	
	Â nhạc
	Loan
	
	

	


4B



	

Sáng

	HĐTN
	Trường
	Tin
	Na
	Toán
	Trường
	Tiếng Việt
	Trường
	Toán
	Trường

	
	
	Tiếng Việt
	Trường
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân
	Tiếng Việt
	Trường
	Anh Văn
	Ngân

	
	
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Trường
	Tiếng Việt
	Trường
	LS-ĐL
	Trường
	Khoa học
	Trường

	
	
	Tiếng Việt
	Trường
	Tiếng Việt
	Trường
	HĐTN
	Trường
	Toán
	Trường
	HĐTN
	Trường

	
	
	
	
	
	
	Â Nhạc
	Loan
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Toán
	Trường
	S.hoạt
	
	Toán
	Trường
	
	

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	LS_ĐL
	Trường
	Chuyên
	
	Đạo Đức
	Trường
	
	

	
	
	GDTC
	Thiện
	Khoa học
	Trường
	Môn
	
	C Nghệ
	Trường
	
	

	


4C
	

Sáng
	HĐTN
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tin
	Na
	Â nhạc
	Loan

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân
	Tiếng Việt
	Hiền
	LS-ĐL
	Hiền

	
	
	Toán
	Hiền
	Anh Văn
	Ngân
	Đạo Đức
	Hiền
	GDTC
	Thiện
	HĐTN
	Hiền

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hiền
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Anh Văn
	Ngân
	Khoa học
	Hiền
	S.hoạt
	
	Toán
	Hiền
	
	

	
	
	GDTC
	Thiện
	LS-ĐL
	Hiền
	Chuyên
	
	Khoa học
	Hiền
	
	

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tiếng Việt
	Hiền
	Môn
	
	C Nghệ
	Hiền
	
	

	


4D
	

Sáng
	HĐTN
	Ngoạn
	Toán
	Ngoạn
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Ngoạn
	Toán
	Ngoạn

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Anh Văn
	Ngân
	Â nhạc
	Loan

	
	
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Toán
	Ngoạn
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Khoa học
	Ngoạn

	
	
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Anh Văn
	Ngân
	LS_ĐL
	Ngoạn
	HĐTN
	Ngoạn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Ngoạn
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Ngoạn
	Khoa học
	Ngoạn
	S.hoạt
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	
	

	
	
	LS-Đl
	Ngoạn
	C Nghệ
	Ngoạn
	Chuyên
	
	GDTC
	Thiện
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Ngoạn
	Tiếng Việt
	Ngoạn
	Môn
	
	Anh Văn
	Ngân
	
	

	


4E
	

Sáng
	HĐTN
	Mai
	Tiếng Việt
	Mai
	Toán
	Mai
	Tiếng Việt
	Mai
	Toán
	Mai

	
	
	Toán
	Mai
	Tiếng Việt
	Mai
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Mai
	Khoa học
	Mai

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Mai
	Anh Văn
	Ngân
	Â nhạc
	Loan

	
	
	Đạo Đức
	Mai
	Toán
	Mai
	HĐTN
	Mai
	Toán
	Mai
	HĐTN
	Mai

	
	
	
	
	
	
	Anh Văn
	Ngân
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Mai
	LS-ĐL
	Mai
	S.hoạt
	
	Anh Văn
	Ngân
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Mai
	C Nghệ
	Mai
	Chuyên
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	
	

	
	
	LS-ĐL
	Mai
	Khoa học
	Mai
	Môn
	
	GDTC
	Thiện
	
	

	


4G
	

Sáng
	HĐTN
	Lê
	Toán
	Lê
	Toán
	Lê
	Anh Văn
	Ngân
	Anh Văn
	Ngân

	
	
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Nghệ
	Toán
	Lê

	
	
	Tiếng Việt
	Lê
	Tiếng Việt
	Lê
	GDTC
	Thiện
	Tiếng Việt
	Hiền
	HĐTN
	Lê

	
	
	Anh Văn
	Ngân
	Tin
	Na
	LS-ĐL
	Lê
	Toán
	Ngoạn
	Â Nhạc
	Lê

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Lê
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Lê
	Khoa học
	Lê
	S.hoạt
	
	GDTC
	Thiện
	
	

	
	
	Khoa học
	Lê
	LS-ĐL
	Lê
	Chuyên
	
	Anh Văn
	Ngân
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Lê
	C nghệ
	Lê
	Môn
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	
	

	

4H
	

Sáng
	HĐTN
	Thanh
	Tiếng Việt
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Thanh

	
	
	Toán
	Thanh
	Tiếng Việt
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tin
	Na

	
	
	LS-ĐL
	Thanh
	Toán
	Thanh
	Tiếng Việt
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	Khoa học
	Thanh

	
	
	GDTC
	Thiện
	Khoa học
	Thanh
	Toán
	Thanh
	Anh Văn
	Trúc
	HĐTN
	Thanh

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thanh
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Thanh
	Â nhạc
	Loan
	S.hoạt
	
	Tiếng Việt
	Thanh
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Thanh
	C Nghệ
	Thanh
	Chuyên
	
	Tiếng Việt
	Thanh
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Thanh
	LS-ĐL
	Thanh
	Môn
	
	Toán
	Thanh
	
	


Khối 4: Tổng: 30 tiết: trừ:  (CC,MT:1, Tin :1, AV:4;ÂN: 1 ) = (20t)  


                        THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 5 Từ tuần 23 (Áp dụng từ ngày 17/02/2025 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


5A
	

Sáng
	HĐTN
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Toán
	Nhàn

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Toán
	Nhàn
	GDTC
	Bảo

	
	
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	LS-ĐL
	Nhàn

	
	
	Tiếng Việt
	Nhàn
	Toán
	Nhàn
	Toán
	Nhàn
	Â nhạc
	Loan
	HĐTN
	Nhàn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nhàn
	
	
	
	

	
	Chiều
	GDTC
	Bảo
	Khoa học
	Nhàn
	S.hoạt
	
	Khoa học
	Nhàn
	
	

	
	
	Tin
	Na
	Toán
	Nhàn
	Chuyên
	
	C Nghệ
	Nhàn
	
	

	
	
	Anh Văn
	Hương
	LS-ĐL
	Nhàn
	Môn
	
	Đạo Đức
	Nhàn
	
	

	


5B



	

Sáng

	HĐTN
	Oanh
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	GDTC
	Bảo

	
	
	Tiếng Việt
	Oanh
	Tiếng Việt
	Oanh
	Tiếng Việt
	Oanh
	Tiếng Việt
	Oanh
	Toán
	Oanh

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Toán
	Oanh
	Tiếng việt
	Oanh
	Â nhạc
	Loan
	LS-ĐL
	Oanh

	
	
	Tiếng Việt
	Oanh
	C Nghệ
	Oanh
	Toán
	Oanh
	Toán
	oanh
	HĐTN
	Oanh

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Oanh
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Anh Văn
	Hương
	Toán
	Oanh
	S.hoạt
	
	Tiếng Việt
	Oanh
	
	

	
	
	GDTC
	Bảo
	Khoa học
	Oanh
	Chuyên
	
	Khoa học
	Oanh
	
	

	
	
	Tin
	Na
	LS- ĐL
	Oanh
	Môn
	
	Đạo Đức
	Oanh
	
	

	


5C
	

Sáng
	HĐTN
	Hồng
	Toán
	Hồng
	Toán
	Hồng
	Tiếng Việt
	Hồng
	Toán
	Hồng

	
	
	Tiếng Việt
	Hồng
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Anh Văn
	Hương
	Tiếng Việt
	Hồng

	
	
	Tiếng Việt
	Hồng
	Tiếng Việt
	Hồng
	Tiếng Việt
	Hồng
	Toán
	Hồng
	GDTC
	Bảo

	
	
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Tiếng Việt
	Hồng
	LS-ĐL
	Hồng
	C. Nghệ
	Hồng
	HĐTN
	Hồng

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hồng
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tin
	Na
	Toán
	Hồng
	S.hoạt
	
	Â nhạc
	Loan
	
	

	
	
	Anh Văn
	Hương
	Khoa học
	Hồng
	Chuyên
	
	Đạo Đức
	Hồng
	
	

	
	
	GDTC
	Bảo
	LS-ĐL
	Hồng
	Môn
	
	Khoa học
	Hồng
	
	

	


5D
	

Sáng
	HĐTN
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga

	
	
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Toán
	Nga
	Anh Văn
	Hương

	
	
	Anh Văn
	Hương
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Thiện
	LS-ĐL
	Nga

	
	
	LS-ĐL
	Yến
	C. Nghệ
	Nga
	Khoa học
	Nga
	Anh Văn
	Hương
	HĐTN
	Nga

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nga
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Thiện
	S.hoạt
	
	Tiếng Việt
	Nga
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	Anh Văn
	Hương
	Chuyên
	
	Â nhạc
	Loan
	
	

	
	
	Khoa học
	Nga
	Tin
	Na
	Môn
	
	Đạo Đức
	Nga
	
	

	


5E
	

Sáng
	HĐTN
	Nguyệt
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Nguyệt

	
	
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	GDTC
	Thiện
	Toán
	Nguyệt

	
	
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	Toán
	Nguyệt
	Toán
	Nguyệt
	Toán
	Nguyệt
	Anh Văn
	Hương

	
	
	Anh Văn
	Hương
	LS-ĐL
	Nguyệt
	Anh Văn
	Hương
	Khoa học
	Nguyệt
	HĐTN
	Nguyệt

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nguyệt
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Nguyệt
	Tin
	Na
	S.hoạt
	
	LS_-ĐL
	Nguyệt
	
	

	
	
	Khoa học
	Nguyệt
	GDTC
	Thiện
	Chuyên
	
	Tiếng Việt
	Nguyệt
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Nguyệt
	Anh Văn
	Hương
	Môn
	
	C. Nghệ
	Nguyệt
	
	

	


5G
	

Sáng
	HĐTN
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Anh Văn
	Hương

	
	
	Anh Văn
	Hương
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Â Nhạc
	Loan
	Toán
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Toán
	Hiền
	HĐTN
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Anh Văn
	Hương
	GDTC
	Thiện
	Đạo Đức
	Hiền
	Mỹ Thuật
	Nghệ

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hiền
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hiền
	Anh Văn
	Hương
	S.hoạt
	
	Khoa học
	Hiền
	
	

	
	
	Khoa học
	Hiền
	Tin
	Na
	Chuyên
	
	LS_ĐL
	Hiền
	
	

	
	
	LS-ĐL
	Hiền
	GDTC
	Thiện
	Môn
	
	C. Nghệ
	Hiền
	
	


Khối 5: Tổng: 30 tiết: trừ:  (CC,MT:1, Tin :1, AV:4;ÂN:1 ) = (20t)  

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 3 từ tuần 23 (Áp dụng từ ngày 17/02/2025 đến ngày……….
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


3A
	

Sáng
	HĐTN
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	M Thuật
	Hân
	Toán
	Thường
	Toán
	Thường

	
	
	Anh Văn
	Tú
	Tiếng Việt
	Thường
	AVăn
	Tú
	Tin
	Na
	TNXH
	Thường

	
	
	Tiếng Việt
	Thường
	Toán
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	AVăn
	Tú

	
	
	Tiếng Việt
	Thường
	TNXH
	Thường
	Toán
	Thường
	Tiếng Việt
	Thường
	GDTC
	Thường

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thường
	
	
	HĐTN
	Thường

	
	Chiều
	C Nghệ
	Hân
	AVăn
	Tú
	Sinh
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	Thường
	Đạo đức
	Thường
	Hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Â nhạc
	Thường
	GDTC
	Thường
	CM
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]

	


3B



	

Sáng

	HĐTN
	Thảo
	AVăn
	Tú
	AVăn
	 Tú
	AVăn
	Tú
	AVăn
	Tú

	
	
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Thảo
	M Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo

	
	
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo
	Tiếng Việt
	Thảo
	Toán
	Thảo
	Toán
	Thảo

	
	
	Tiếng Việt
	Thảo
	Đạo Đức
	Thảo
	Toán
	Thảo
	TNXH
	Thảo
	Â nhạc
	Thảo

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Thảo
	
	
	HĐTN
	Thảo

	
	
Chiều
	Toán
	Thảo
	Toán
	Thảo
	Sinh
	
	
	
	
	

	
	
	C Nghệ
	Hân
	TNXH
	Thảo
	Hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	GDTC
	Thảo
	GDTC
	Thảo
	CM
	
	
	
	
	

	


3C
	

Sáng
	HĐTN
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	C Nghệ
	Hân
	Toán
	Hằng

	
	
	Toán
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	AVăn
	Tú
	TNXH
	Hằng

	
	
	Tin
	Na
	Toán
	Hằng
	AVăn
	Tú
	Tiếng Việt
	Hằng
	M Thuật
	Hân

	
	
	TNXH
	Vinh
	Âm Nhạc
	Hằng
	Toán
	Hằng
	Toán
	Vinh
	GDTC
	Hằng

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Hằng
	
	
	HĐTN
	Hằng

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Hằng
	GDTC
	Hằng
	Sinh
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	A Văn
	Tú
	Hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Anh Văn
	Tú
	Đạo Đức
	Hằng
	CM
	
	
	
	
	

	


3D
	

Sáng
	HĐTN
	Sơn
	Toán
	Sơn
	Tiếng Việt
	Sơn
	C Nghệ
	Nghệ
	Toán
	Sơn

	
	
	Tiếng Việt
	Sơn
	A Văn
	Tú
	Tiếng Việt
	Sơn
	Tiếng Viêt
	Sơn
	Mỹ Thuật
	Nghệ

	
	
	Tiếng Việt
	Sơn
	Tiếng Việt
	Sơn
	Toán
	Sơn
	A Văn
	Tú
	TNXH
	Sơn

	
	
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Sơn
	Â Nhạc
	Sơn
	Toán
	Sơn
	GDTC
	Sơn

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Sơn
	
	
	HĐTN
	Sơn

	
	Chiều
	Anh Văn
	Tú
	Đạo Đức
	Sơn
	Sinh
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	Sơn
	GDTC
	Sơn
	Hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	Sơn
	A Văn
	Tú
	CM
	
	
	
	
	

	


3E
	

Sáng
	HĐTN
	Nga
	Toán
	Nga
	Tin
	Na
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	TNXH
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Toán
	Nga
	Toán
	Nga

	
	
	Tiếng Việt
	Nghệ
	AVăn
	Tú
	Toán
	Nga
	C Nghệ
	Hân
	GDTC
	Nga

	
	
	Đạo Đức
	Nga
	Mỹ Thuật
	Nghệ
	AVăn
	Tú
	Â nhạc
	Nga
	AVăn
	Tú

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Nga
	
	
	HĐTN
	Nga

	
	Chiều
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Sinh
	
	
	Nga
	
	

	
	
	Anh Văn
	Tú
	Tiếng Việt
	Nga
	Hoạt
	
	
	Nga
	
	

	
	
	TNXH
	Nga
	GDTC
	Nga
	CM
	
	
	Nga
	
	

	


3G
	

Sáng
	HĐTN
	Vân
	Toán
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	C Nghệ
	Nghệ

	
	
	Toán
	Vân
	TNXH
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Toán
	Vân
	AVăn
	Tú

	
	
	Anh Văn
	Tú
	M Thuật
	Nghệ
	Tin
	Na
	GDTC
	Vân
	Toán
	Vân

	
	
	Đạo Đức
	Vân
	Anh Văn
	Tú
	Toán
	Vân
	A  Văn
	Tú
	TNXH
	Vân

	
	
	
	
	
	
	HĐTN
	Vân
	
	
	HĐTN
	Vân

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Sinh
	
	
	Vân
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Vân
	Tiếng Việt
	Vân
	Hoạt
	
	
	Vân
	
	

	
	
	GDTC
	Vân
	Â nhạc
	Vân
	CM
	
	
	Vân
	
	

	

3H
	

Sáng
	HĐTN
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	C Nghệ
	Na

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	M Thuật
	Nghệ
	HĐTN
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	A Văn
	Trúc
	Toán
	Ngọc

	
	
	TNXH
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Anh Văn
	Trúc
	A Văn
	Trúc
	GDTC
	Ngọc

	
	
	
	
	
	
	Tin
	Na
	
	
	HĐTN
	Ngọc

	
	
Chiều
	Toán
	Ngọc
	TNXH
	Ngọc
	S.hoạt
	
	
	Ngọc
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Chuyên
	
	
	Ngọc
	
	

	
	
	GDTC
	Ngọc
	Â nhạc
	Ngọc
	Môn
	
	
	Ngọc
	
	


Khối 3: Tổng: 31 tiết: trừ:  (CC:1,MT:1, Tin :1, AV:4,CN:1;TCTV:2, TC Toán:1 ) = (20t)  
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 1 Từ tuần 23 (Áp dụng từ ngày 17/02/2025 đến…
	Lớp
	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


1A
	

Sáng
	HĐTN
	Hải
	GDTC
	Bảo
	Tiếng việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải

	
	
	Toán
	Hải
	Â nhạc
	Loan
	Tiếng việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải

	
	
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	TNXH
	Hải
	Mỹ Thuật
	Hân
	HĐTN
	Hải

	
	
	Tiếng Việt
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	GDTC
	Bảo
	HĐTN
	Hải
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Hải
	Tiếng Việt
	Hải
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	Hải
	Toán
	Hải
	Môn
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


1C
	

Sáng
	HĐTN
	Vấn
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn

	
	
	Tiếng Việt
	Vấn
	GDTC
	Bảo
	Toán
	Vấn
	GDTC
	Bảo
	HĐTN
	Vấn

	
	
	Tiếng Việt
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	HĐTN
	Vấn
	Toán
	Vấn
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	TNXH
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	Vấn
	Tiếng Việt
	Vấn
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Đạo đức
	Vấn
	TNXH
	Vấn
	Môn
	
	
	
	
	

	


1D
	

Sáng
	HĐTN
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Bảo
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Toán
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	GDTC
	Bảo
	Tiếng Việt
	Nga

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Â nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	HĐTN
	Nga

	
	
	TNXH
	Nga
	Toán
	Nga
	HĐTN
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Đạo Đức
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	Tiếng Việt
	Nga
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Nga
	TNXH
	Nga
	Môn
	
	
	
	
	

	


1E
	

Sáng
	HĐTN
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền

	
	
	GDTC
	Bảo
	Tiếng Việt
	Hiền
	GDTC
	Bảo
	TNXH
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	HĐTN
	Hiền

	
	
	Tiếng Việt
	Hiền
	Mỹ Thuật
	Hân
	HĐTN
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Hiền
	Tiếng Việt
	Hiền
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	Hiền
	Â nhạc
	Loan
	Môn
	
	
	
	
	

	


1G
	

Sáng
	HĐTN
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Mỹ Thuật
	Hân

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Bảo
	TNXH
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	Toán
	Hằng
	GDTC
	Bảo
	Toán
	Hằng
	HĐTN
	Hằng

	
	
	Toán
	Hằng
	Đạo Đức
	Hằng
	HĐTN
	Hằng
	GDTC
	Bảo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Hằng
	Tiếng Việt
	Hằng
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Hằng
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hằng
	TNXH
	Hằng
	Môn
	
	
	
	
	

	

1H
	

Sáng
	HĐTN
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Toán
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Mỹ Thuật
	Hân

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Toán
	Hương
	TNXH
	Hương
	Toán
	Hương
	HĐTN
	Hương

	
	
	GDTC
	Hương
	GDTC
	Bảo
	HĐTN
	Hương
	Đạo đức
	Hương
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Â Nhạc
	Loan
	TNXH
	Hương
	Môn
	
	
	
	
	


Khối 1: Tổng: 28 tiết: trừ:  (CC:1, MT: 1t; GDTC: 2; TCTV:2, Toán:1; ÂN:1) = (20t);
               THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC: 2024 – 2025 KHỐI 2 Từ tuần 23 (Áp dụng từ ngày 17/02/2025 đến ngày……….
	Lớp

	Buổi
	Thứ 2
	Ng. dạy
	Thứ 3
	Ng. dạy
	Thứ 4
	Ng. dạy
	Thứ 5
	Ng.dạy
	Thứ 6
	Ng. dạy

	


2A
	

Sáng
	HĐTN
	Sự
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự

	
	
	Toán
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự

	
	
	Tiếng Việt
	Sự
	Tiếng Việt
	Sự
	GDTC
	Hân
	Toán
	Sự
	HĐTN
	Sự

	
	
	Tiếng Việt
	Sự
	Â nhạc
	Loan
	Toán
	Sự
	HĐTN
	Sự
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Sự
	Đạo Đức
	Sự
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	Sự
	Toán
	Sự
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	GDTC
	Hân
	TNXH
	Sự
	Môn
	
	
	
	
	

	


2B



	

Sáng

	HĐTN
	Thủy
	Toán
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	Toán
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy

	
	
	Toán
	Thủy
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Thủy
	GDTC
	Hân
	Tiếng Việt
	Thủy

	
	
	Đạo Đức
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	Toán
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	HĐTN
	Thủy

	
	
	TNXH
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	GDTC
	Hân
	HĐTN
	Thủy
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Â nhạc
	Loan
	Toán
	Thủy
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Thủy
	Tiếng Việt
	Thủy
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Thủy
	TNXH
	Thủy
	Môn
	
	
	
	
	

	


2C
	

Sáng
	HĐTN
	Hương
	GDTC
	Nghệ
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Â nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Hương
	HĐTN
	Hương

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Mỹ Thuật
	Hân
	Toán
	Hương
	Toán
	Hương
	GDTC
	Nghệ

	
	
	Đạo Đức
	Hương
	Toán
	Hương
	HĐTN
	Hương
	TNXH
	Hương
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Toán
	Hương
	Toán
	Hương
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	Hương
	Tiếng Việt
	Hương
	Môn
	
	
	
	
	

	


2D
	

Sáng
	HĐTN
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc

	
	
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc
	Tiếng Việt
	Cúc

	
	
	Tiếng Việt
	Cúc
	Toán
	Cúc
	Â Nhạc
	Loan
	Toán
	Cúc
	HĐTN
	Cúc

	
	
	Đạo Đức
	Cúc
	HĐTN
	Cúc
	GDTC
	Nghệ
	GDTC
	Nghệ
	
	

	
	
	Toán
	Cúc
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Đạo Đức
	Cúc
	Mỹ Thuật
	Hân
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	Cúc
	Toán
	Cúc
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	TNXH
	Cúc
	TNXH
	Cúc
	Môn
	
	
	
	
	

	


2E
	

Sáng
	HĐTN
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa

	
	
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	Toán
	Hòa

	
	
	Tiếng Việt
	Hòa
	Toán
	Hòa
	Tiếng Việt
	Hòa
	GDTC
	Na
	HĐTN
	Hòa

	
	
	TNXH
	Hòa
	HĐTN
	Hòa
	GDTC
	Na
	Toán
	Hòa
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Hòa
	Toán
	Hòa
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Hòa
	Mỹ Thuật
	Hân
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Hòa
	TNXH
	Hòa
	Môn
	
	
	
	
	

	


2G
	

Sáng
	HĐTN
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền

	
	
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	GDTC
	Thể
	GDTC
	Thê

	
	
	Tiếng Việt
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Toán
	Huyền
	Tiếng Việt
	Huyền
	HĐTN
	Huyền

	
	
	TNXH
	Huyền
	HĐTN
	Huyền
	Â Nhạc
	Loan
	Tiếng Việt
	Huyền
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	Toán
	Huyền
	Toán
	Huyền
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Đạo Đức
	Huyền
	TNXH
	Huyền
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Tiến Việt
	Huyền
	Mỹ Thuật
	Hân
	Môn
	
	
	
	
	

	

2H
	

Sáng
	HĐTN
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	GDTC
	Thể
	GDTC
	Thê

	
	
	Toán
	Ngọc
	Đạo Đức
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc

	
	
	Mỹ Thuật
	Hân
	Tiếng Việt
	Ngọc
	TNXH
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	HĐTN
	Ngọc

	
	
	TNXH
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	HĐTN
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Toán
	Ngọc
	S.hoạt
	
	
	
	
	

	
	
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Âm nhạc
	Loan
	Chuyên
	
	
	
	
	

	
	
	Toán
	Ngọc
	Tiếng Việt
	Ngọc
	Môn
	
	
	
	
	


Khối 2: Tổng: 28tiết: trừ: (CC:1,MT: 1; GDTC: 2; TCTV:2,TCToán:1; ÂN: 1) = 20t 
                    


